
Tờ hướng dẫn sử dụng 

CELIVITE 
'kỹ hướng dẫn sứ dụng trước khi dùng: 

Mu&fflmmwhaỷ%wgmẠ 

Thành phẩn: MỖi viên nang mém có chứa: 
Hoạn chắn. 
Vitamin A (Palmitate) 2000 TU | Viamia B, 10mg 
Vitamin B, 1.0 mg | Vitamin B, 134 mg 
Vitamia B,, 1 meg | Vitamin D, 2001U 
Nmisie T ng | Calcum Panotbesst 10mg 

(wamouw.um—mrsa., (Anhydrous calcium hydrogen phosphite) 38.75 mg. 
Potassium (Potassium Sulphate) mg | Copper (Coppes Sulpbate) 001 mg 
okt v oy v IO b | ., A 
ẺỂ"5"°"" 01 3ng| Mngesem Sulghun Moootyeoe) 0 01 g 

Tả được: Lecithin, Soy bean oil, Hydrogenated ofl, White beeswax, Gelatin Glycerin 
concentrated, Butylated hydroxytoluene, D-Sorbitol solutiơn, Methyl parahydroxybenzoate, 
g:pylmny&nxyhmm › Ethyl vanillin, Titanium oxide, Yellow No 5, Brown HT, Nước 

[Dạng bào chế] Viên nang mém 

[Quy cách đóng gói] 10 viên x 6 vi/hộp 

ềỄ3ÝỀMủMdỔmv…ùủmmwmủmm 
- . Ôm,mệt mỏi hoặc lo láng. 
- _ Trong thời kỷ có thai và cho con bú đùng theo chí đẫn của bác si 

TLiều lượng và cách dùng] 
DDùng | viên mỗi ngày trừ khi có chỉ định khác của bác sĩ. 

gEẸitl\vớlsbzlỹ1Iủahp»hItAlAnael\nlIìdc. 

TThận trọng, cản| 
Khtìluu'i`l::lq:itl›Ồut\b\›clìl8ll:Iti›vaicIt\nólực*|lne\lIbIclỳ 

[Tắc dyng không mong 
›uiaun.nn›».eceơu›fulno:'oót1\nJ'o\uifbfI›ề`I một số phản ứng bắt lợi có thé xảy ra như đị img, nổi 
banda, khó chịu & đường tiêu hóa như buôn nôn, nồn, táo bón hoặc ía chảy. 

Thnngb6unglychbblclỹk1lllu›pIIluẤct£cdịngkhonlmnugmnũlcnnthliíẫc 

[Tương tác thube] 
Vitamin A khi dùng đẳng thời với neomycin, cholestyramin sẽ ngăn cán sự hắp thụ vitamin A. 

¬ n : .. 
cuuuuyuneantảainaénunliplu=uạnì›noasu:nn;nexaAugưnugùotc.uvinvc« 
nhóm khẳng sinh này. 

thuốc cho phụ nữ có thại và cho con búj 
ẵẵỪam'Ẹv mm:mualcbmmm có thai v cho con bỏ. 
Tuy nhiên, cần tham khảo ý kién bác sỹ khi dùng Celivite cho nhóm đổi tượng nay. 

[Ẳnh hướng đến khi năng lái xe và yận hành máy móc] 
Không ảnh hướng. 

|Đặc tính được lực học] 
hz]ma umomuminAnmhehu,m.m-uuumwm&uuymm 

- Eiomin D: Có tắc dụng duy i nông độ elci và phoạpho bình thường trong: 

i hóa 
ưfbyếuthhzk1lù.1bqhvpnenyIdllI:l.:IcaadbéoVùđcmtolđ.TbAfiBIu!giyu 
wuủmmwủmmwm…mmu 
- Vitamin B2: Được biên đôi thành các Co- động cần cho sự b hấp của mô, 
mayùmmenm Ẹn\vIJlla`~ẹlae\'an cấu. 
— Sau khi vào cơ thé duge 
'Phosphat réi hoạt động như những cocrgyme: hoä protein, gfind.lq;u.vhuu- 
m›…mpnủmnn… nlúls~:lslnyl'l€((ĨIABA)ítollgBĐI’Illlk.llhIlllul|ulll 
và tham gia tổng hợp hemoglobulin, 
m:-b.mz amu‘mmmmw&ma&mwmrfi& 
nhmduomaepflnm 
- Nicotinavride: Trong cơ thé, nicotinamide thực hiện chức năng sau khi chuyén 
nicotinamide ađenin dinucleotid (NAD) hoặc nicotinamide sdenin dinucleotiđ phosphat 
(NADP). NAD và NADP có vai trò sông con trong chuyển hóa, như mòt coenzym xúc tác 
phản ứng oxy hóa - khir cần thiết cho hộ hấp tế bảo, phân giải glycogen, vldnyhhfi-hpld. 
- Calcium pantothenat: Đóng vai trò coenzyme trọng chuyén boà carbonhydrate, lipid, 
protein, 
- Calcium: Có vai trd quan trọng trong el tạo xương, ion Cat+ có vai trò quan trụng trong 
nhiều quá trình sinh học.. 
nwù có vai trò trong cấu tạo xương và răng, hoat hoá vitamin 
muuu…urcủMaụ…wúam&m…a& 
truyền xung thằn kinh, hoạt động cùa tim, 
- Đồng (Copper sulfate): mummmmwỏmm…q…… 
superoxide dismutase, và nó l kim logi của chắt chuyên chớ oxy hemocyanin. 
~ Magnesium (Magnesium suifate): H "‘mfipmmwm Đóng vai trò trong cấu tạo 

giãncơ. 
- Mangan (Manganese sulfate mmhydrvl-}'hwgmlflnflh mangan duy trì hoạt động 

thmủ›Ềú… Ả;ủuhmmMN 'kẽm còn có vai trò 
.......uummmmm.u.mma-afi“.:«. .- 

[Dược động học] 
- Vitamin A và Vitamin D: L& bai vitamin tan trong dầu, được hắp thu cùng với dẫu mỡ trong 
thức ăn qua mảng ruột. Vitamin A đự trữ & gan dạng cste và thii trừ đưới dạng glucoronid qua 
thận và ruột. Vitamin D có thời gian bán thải 1 19-25 giớ, mmmmmuw 
trong các mỏ mỡ. 
- Vitamin B, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Calci pantothenate (Vitamin BS), 
Nicotinamide (Vitamin B3): Li các vitamin tan trong nước, đặc điểm chung là hắp thu nhanh 
qua đường tiéu hóa, thải trừ chủ yéu qua nước tiểu, trừ Vitamin B12 chú yếu thải trữ qua mật.. 
- Các khoáng chắt (Calcium, Phospho, Kali, Đồng, Magnesium, Mangan, Kém); Hip thu tốt 
qua đường tiêu hoá theo cả cơ ché thụ động vả tích cực.. 

[Qui idu] 
Chưa có bảo cáo pào về trường quả liều Celivite. 
Tuy nhiên không nên đùng quá lí dmamump&ammqflwww 
thải trừ chậm của các vitamin tan trọng đẫn (Vieamin A, Vitamin D) 
Các biểu hiện cắp vi tính có the khí đùn| vmmnAvADvdhhrfim 
n oot ……ẳủ…ủ…a»uw……ụử 
mặt, hoa mắt, buồn nôn, nôn, dễ bị kich ứng, tiêu chảy, co 
_ Biểu hiện mạn tính: !4€tllì:.dlI›ut~lúùt=h.ưHIlilz.sIIủ›.ỦJlIIằiỊ40cahIlílI.1Ồl 
loạn tiêu hoä, gan lách to, chiy máu, phs 
'Ngừng sử dụng nêu gặp phái các triệu chứng quả liễu, chăm sóc vả điều rịtriệu chimg. 

|Báo quản] 
B0 quán trong bao bi kin, trinh ánh sáng, nhiệtđộ dưới 30°C. 

I‘fl đdòi 
Ÿ fflunm…… 

ĐỀ THUỐC TRANH XA TAM TAY TRẺ EM. 
Nhà sản xuất. 

CELOGEN PHARMA PVT. LTD. 
19772 Athiyawad, Dabhel Village, Daman-396210, Indis 
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https://nhathuocngocanh.com/


